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Câu hỏi trắc nghiệm 

Câu 1.  Cuối thế kỉ V, xã hội Tây Âu có biến động to lớn gì? Sự xâm nhập của người Giéc-man. 

Câu 2. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là: lãnh chúa và nông nô. 

Câu 3.  Ai là người đầu tiên tìm ra châu Mĩ? C. Cô-lôm-bô.  

Câu 4. Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu được hình thành trên cơ sở nào? Vốn và nhân công làm thuê. 

Câu 5: Phần lớn lãnh thổ châu Âu nằm giữa: Vĩ tuyến 36°B và 71°B.  

Câu 6. Con sông dài nhất và nhiều nước nhất châu Âu là: Vôn-ga.  

Câu 7. Ranh giới tự nhiên ngăn cách châu Âu với châu Á là: dãy U-ran 

Câu 8. Nhập cư đến châu Âu chủ yếu là lao động từ : (0,5 điểm) 

A. Châu Á  B. Bắc Phi   C.  Châu Đại Dương   D. Đáp án A và B đúng 

Câu 9. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa ở châu Âu là: tư sản và vô sản.  

Câu 10. Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào văn hóa Phục Hưng trong lĩnh vực hội họa là: 

 Lê-ô-na đơ Vanh-xi. 

Câu 11. Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời nhà Đường được gọi là? 

A. Chế độ công Điền        B. Chế độ Quân Điền      C. Chế độ Tịch Điền  D. Chế độ lĩnh canh 

 

Câu 12. Triều đại phong kiến nhà Minh ở Trung Quốc do ai lập ra? 

A. Lý Tự Thành   B. Chu Nguyên Chương       C. Hốt Tất Liệt   D. Lưu Bang. 

Câu 13. Châu Âu có diện tích: Trên 10 triệu km².     

Câu 14: Đại bộ phận lãnh thổ châu Âu có khí hậu? Ôn đới   

Câu 15. Ranh giới tự nhiên ngăn cách châu Âu với châu Á là: dãy U-ran 

Câu 16. Nhập cư đến châu Âu chủ yếu là lao động từ : (0,5 điểm) 

B. Châu Á    B. Bắc Phi                   C. Châu Đại Dương            D. Đáp án A và B đúng 

Câu 17: Hai quốc gia tiên phong trong những cuộc phát kiến địa lí (cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI) là: 

Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đúng hay sai: 0,5 

A, Đúng     B, Sai 

Câu 18. Bức tranh sau đây gợi cho em liên tưởng đến hệ quả nào của các cuộc phát kiến địa lí (cuối thế 

kỉ XV – đầu thế kỉ XVI)? Nạn buôn bán nô lệ da đen. 0,5 đ 



 

Câu 19: …… Chủ nghĩa tư bản ……..ra đời ở nhiều thành phố, quốc gia thống nhất giúp phong trào 

Văn hóa Phục hưng có thể lan rộng khắp châu Âu? 

Câu 20: chọn đáp án đúng hoặc sai: Đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo đã góp phần giúp liên 

minh châu Âu trở thành một khu vực kinh tế thống nhất và quan trọng trên thế giới. 

A. Đúng      B. Sai 

Câu 21: Cơ cấu dân cư ở châu Âu phân theo 3 nhóm. 

Câu 22: Dân số châu Âu tăng chủ yếu do Nhập cư. 

Câu hỏi tự luận: 

Câu 1: Em hãy cho biết hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lý? 

+ Đem lại những hiểu biết mới về Trái đất,những con đường mới,những vùng đất mới 

+ Thúc đẩy trao đổi kinh tế,văn hóa giữa các châu lục,thị trường mở rộng,chủ nghĩa tư bản ra đời 

Câu 2: Nêu nguyên nhân của phong trào cải cách tôn giáo?Tại sao nhà thờ bán “thẻ miễn tội”lại châm 

ngòi cho phong trào bùng nổ? 

Nguyên nhân: Giáo hội Thiên chúa phong kiến Tây Âu chi phối đời sống tinh thần,đàn áp tư tưởng tiến 

bộ,cản trở bước tiến của xã hội 

Nhà thờ bán “ thẻ miễn tội”vì cần tiền.Theo đó,”thẻ miễn tội” có thể xóa bỏ mọi “ tội lỗi”.Giá bán tùy 

theo khả năng chi trả của người mua.Như vậy chỉ có người giàu mới mua được thẻ miễn tội,người nghèo 

không đủ tiền chi trả->gây bất công,mâu thuẫn trong xã hội,cho thấy hành vi không chuẩn mực của nhà 

thờ. 

Câu 3 :Phong trào văn hóa Phục hưng có ý nghĩa và tác động gì đối với xã hội Tây Âu? (1điểm) 

Ý nghĩa: đề cao con người và tự do cá nhân, đả phá chế độ phong kiến và nhà thờ Thiên chúa giáo 

Tác động: thay đổi nhận thức của con người, tạo cơ sở và mở đường cho sự phát triển của văn hóa Tây 

Âu ở những thế kỉ sau. 

Câu 4: Thuận lợi và khó khăn của châu Âu trước làn sóng nhập cư : 

 Thuận lợi: - Có nguồn lao động dồi dào, giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động. 

- Tăng nhu cầu các sản phẩm và dịch vụ. 

+ Khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự. 

Câu 5: Nêu nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học ở Châu Âu? 

Nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học: 

 Hoạt động khai thác quá mức tài nguyên; Vấn đề ô nhiễm không khí, nước,… Biến đổi khí hậu 

 

 


